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DANH SÁCH 

Đề nghị công nhận và cấp Giấy Chứng nhận 

“Trường học An toàn, phòng chống tai nạn thương tích”  

năm học 2018 – 2019

MẦM NON

	1.
	Trường Mầm Non 1    

	2.
	Trường Mầm Non 2    

	3.
	Trường Mầm Non 3    

	4.
	Trường Mầm Non 4    

	5.
	Trường Mầm Non 4A    

	6.
	Trường Mầm Non 5      

	7.
	Trường Mầm Non 6      

	8.
	Trường Mầm non Tuổi Thơ  6A      

	9.
	Trường Mầm Non  7   

	10.
	Trường Mầm Non 7A     

	11.
	Trường Mầm non Tuổi Thơ 7 

	12.
	Trường Mầm Non  8   

	13.
	Trường Mầm non  Tuổi Thơ 8   

	14.
	Trường Mầm Non  9 

	15.
	Trường Mầm Non  10  

	16.
	Trường Mầm Non  11 

	17.
	Trường Mầm Non 12    

	18.
	Trường Mầm Non 13    

	19.
	Trường Mầm Non 14    

	20.
	Trường Mầm Non Hoa Mai   

	21.
	Trường Mầm non  Thành Phố   

	22.
	Trường Mầm non  Tư thục  Ánh Dương

	23.
	Trường Mẫu giáo Dân lập Bình Minh

	24.
	Trường Mầm non  Tư thục  Thiên Ân  

	25.
	Trường Mầm non  Tư thục  Thiên Phước

	26.
	Trường Mẫu giáo Tư thục Thiên Thanh

	27.
	Trường Mẫu giáo Dân lập Hoàng Anh      

	28.
	Trường Mẫu giáo Sương Mai

	29.
	Trường Mầm non Trẻ Em Toàn Cầu

	30.
	Trường Mẫu giáo Dân lập  Mai Anh   

	31.
	Trường Mầm non Bàn Tay Thiên Thần

	32.
	Trường Mầm non Bé Gấu 4 

	33.
	Trường Mầm non Sóc Nâu  

	34.
	Trường Mầm non Tư thục Hải Yến     

	35.
	Trường Mầm non Fosco

	36.
	Trường Mẫu giáo Tân Đức 

	37.
	Trường Mầm non Học Viện Đầu Tiên

	38.
	Trường Mẫu giáo Quốc tê Á Châu 

	          TIỂU HỌC

	1.
	Trường Tiểu học  Trương Quyền 

	2.
	Trường Tiểu học  Quốc tế Á Châu  

	3.
	Trường Tiểu học Phan Đình Phùng 

	4.
	Trường Tiểu học  Nguyễn Thanh Tuyền 

	5.
	Trường Tiểu học Lương Định Của  

	6.
	Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn

	7.
	Trường Tiểu học Fosco

	8.
	Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo 

	9.
	Trường Tiểu học Kỳ Đồng 

	10.
	Trường Tiểu học Trần Quang Diệu

	11.
	Trường Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật  

	12.
	Trường Tiểu học Nguyễn Sơn Hà  

	13.
	Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng

	14.
	Trường Tiểu học Mê Linh  

	15.
	Trường Tiểu học Nguyễn Thi 

	16.
	Trường Tiểu học Trần Văn Đang

	17.
	Trường Tiểu học Phan Văn Hân

	         TRUNG HỌC CƠ SỞ

	1.
	Trường THCS Kiến Thiết

	2.
	Trường THCS Lê Quý Đôn

	3.
	Trường THCS Đoàn Thị Điểm

	4.
	Trường THCS Bàn Cờ

	5.
	Trường THCS Lê Lợi

	6.
	Trường THCS Thăng Long 

	7.
	Trường THCS Hai Bà Trưng

	8.
	Trường THCS Bạch Đằng

	9.
	Trường THCS Phan Sào Nam

	10.
	Trường THCS Colette

	11.
	Trường THCS Lương Thế Vinh

	           TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

	1.
	Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 

	2.
	Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

	3.
	Trường THPT Marie Curie

	4.
	Trường THPT Lê Quý Đôn

	5.
	Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm

	6.
	Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên  


Tổng cộng danh sách có 72 đơn vị được đề nghị công nhận và cấp Giấy chứng nhận Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích năm học 2018 – 2019.
                                                                 TM. BAN CHỈ ĐẠO Y TẾ TRƯỜNG HỌC 
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